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	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG




ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
Tên dự án, dự thảo văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)
2. Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

	
	3. Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (trình tự, thủ tục cấp phép)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	1. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 
1. Theo Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:
- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 30 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 18 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ)

Tổng thời gian thực hiện: 36 ngày làm việc.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 27 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

Tổng thời gian thực hiện: 33 ngày làm việc.
Như vậy: Theo quy trình mới sẽ rút ngắn được 03 ngày làm việc trong quá trình giải quyết hồ sơ

 Lý do rút ngắn: Rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ trình giấy phép từ Sở Tài nguyên và Môi trường lên Ủy ban nhân dân Thành phố để trình ký và thời gian chuyển giấy phép về Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả hồ sơ.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 
1. Theo Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ là Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan phê duyệt Quyết định là Ủy ban nhân dân Thành phố

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định là Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trong quá trình thẩm định, cấp phép khai thác, không thực hiện liên thông với các đơn vị nào khác trong thẩm định và cấp phép khai thác

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Theo điểm a khoản 2 Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có nêu “nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.
Lý do quy định: Nhằm kiểm tra thực tế việc khai thác tài nguyên nước của các đơn vị được cấp phép, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị bơm, thiết bị đo lưu lượng khai thác hoặc kiểm tra đơn vị có thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	2. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, đang hoàn tất thủ tục để chuyển dang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (dự kiến vận hành chính thức từ tháng 8/2023), vì vậy có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, từ tháng 6 năm 2023 đã bắt đầu giải quyết hồ sơ ở mức độ 3, dự kiến sẽ nâng lên mức độ 4 vào tháng 8 năm 2023, vì vậy có thể nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. Điều này giúp tiết kiệm các chi phí in ấn hồ sơ chi phí đi lại trong quá trình nộp hồ sơ của các tổ chức, các nhân có nhu cầu cấp phép.

	3. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:
+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc
+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ: 27 ngày làm việc bao gồm
Đọc hồ sơ hành chính, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ, thẩm định hồ sơ: 20 ngày làm việc

Tham mưu trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng phê duyệt: 02 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng phê duyệt hồ sơ trước khi trình Ban giám đốc Sở phê duyệt: 01 ngày làm việc

Ban Giám đốc Sở Phê duyệt hồ sơ: 03 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ đến bộ phận văn thư để lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản: 0,5 ngày làm việc

Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ: 0,5 ngày làm việc

+ Trả kết quả: 03 ngày làm việc
Tổng thời gian giải quyết: 33 ngày làm việc (rút ngắn còn 33 ngày, giảm 03 ngày so với quy định của Điều 35, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP)

Lý do quy định: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, nếu được ủy quyền sẽ rút ngắn thời gian trình ký và luân chuyển hồ sơ hành chính là 03 ngày.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 Hồ sơ chỉ có cơ quan được ủy quyền thực hiện.

	4. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 28, khoản 2 Điều 29 và Điều 35 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả là của Sở Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền ký quyết định ban hành là của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khi thực ủy quyền thì toàn bộ các trình tự từ tiếp nhận, thẩm định, ký quyết định ban hành và trả kết quả giải quyết hồ sơ là của Sở Tài nguyên và Môi trường.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:
Việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Vũ, Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo.
Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: 0979812139
E-mail: nvvu.stnmt@tphcm.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

2. Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

	
	3. Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (trình tự, thủ tục cấp phép)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 25 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 18 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ)

Tổng thời gian thực hiện: 31 ngày làm việc.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 22 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

Tổng thời gian thực hiện: 28 ngày làm việc.
Như vậy: Theo quy trình mới sẽ rút ngắn được 03 ngày làm việc trong quá trình giải quyết hồ sơ

 Lý do rút ngắn: Rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ trình giấy phép từ Sở Tài nguyên và Môi trường lên Ủy ban nhân dân Thành phố để trình ký và thời gian chuyển giấy phép về Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả hồ sơ.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ là Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan ban hành Quyết định là Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định là Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trong quá trình thẩm định, gia hạn cấp phép khai thác, không thực hiện liên thông với các đơn vị nào khác trong thẩm định và cấp phép khai thác

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Theo điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có nêu “nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

Lý do quy định: Nhằm kiểm tra thực tế việc khai thác tài nguyên nước của các đơn vị được cấp phép, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị bơm, thiết bị đo lưu lượng khai thác hoặc kiểm tra đơn vị có thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	2. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, đang hoàn tất thủ tục để chuyển dang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (dự kiến vận hành chính thức từ tháng 8/2023), vì vậy có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, từ tháng 6 năm 2023 đã bắt đầu giải quyết hồ sơ ở mức độ 3, dự kiến sẽ nâng lên mức độ 4 vào tháng 8 năm 2023, vì vậy có thể nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. Điều này giúp tiết kiệm các chi phí in ấn hồ sơ chi phí đi lại trong quá trình nộp hồ sơ của các tổ chức, các nhân có nhu cầu cấp phép.

	3. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ: 22 ngày làm việc bao gồm

Đọc hồ sơ hành chính, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ, thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc

Tham mưu trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng phê duyệt: 02 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng phê duyệt hồ sơ trước khi trình Ban giám đốc Sở phê duyệt: 01 ngày làm việc

Ban Giám đốc Sở Phê duyệt hồ sơ: 03 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ đến bộ phận văn thư để lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản: 0,5 ngày làm việc

Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ: 0,5 ngày làm việc

+ Trả kết quả: 03 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc (rút ngắn còn 33 ngày, giảm 03 ngày so với quy định của Điều 35, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP)

Lý do quy định: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, nếu được ủy quyền sẽ rút ngắn thời gian trình ký và luân chuyển hồ sơ hành chính là 03 ngày.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

 Hồ sơ chỉ có cơ quan được ủy quyền thực hiện.

	4. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28, khoản 2 Điều 29 và Điều 36 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả là của Sở Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền ký quyết định ban hành là của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khi thực ủy quyền thì toàn bộ các trình tự từ tiếp nhận, thẩm định, ký quyết định ban hành và trả kết quả giải quyết hồ sơ là của Sở Tài nguyên và Môi trường.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Vũ, Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo.

Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: 0979812139

E-mail: nvvu.stnmt@tphcm.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm.
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

2. Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

	
	3. Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (trình tự, thủ tục cấp phép)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 30 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 18 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ)

Tổng thời gian thực hiện: 36 ngày làm việc.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 27 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

Tổng thời gian thực hiện: 33 ngày làm việc.
Như vậy: Theo quy trình mới sẽ rút ngắn được 03 ngày làm việc trong quá trình giải quyết hồ sơ

 Lý do rút ngắn: Rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ trình giấy phép từ Sở Tài nguyên và Môi trường lên Ủy ban nhân dân Thành phố để trình ký và thời gian chuyển giấy phép về Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả hồ sơ.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ là Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan phê duyệt Quyết định là Ủy ban nhân dân Thành phố

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định là Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trong quá trình thẩm định, cấp phép khai thác, không thực hiện liên thông trong thẩm định và cấp phép khai thác

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Theo điểm a khoản 2 Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có nêu “nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

Lý do quy định: Nhằm kiểm tra thực tế việc khai thác tài nguyên nước của các đơn vị được cấp phép, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị bơm, thiết bị đo lưu lượng khai thác hoặc kiểm tra đơn vị có thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	2. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, đang hoàn tất thủ tục để chuyển dang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (dự kiến vận hành chính thức từ tháng 8/2023), vì vậy có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, từ tháng 6 năm 2023 đã bắt đầu giải quyết hồ sơ ở mức độ 3, dự kiến sẽ nâng lên mức độ 4 vào tháng 8 năm 2023, vì vậy có thể nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. Điều này giúp tiết kiệm các chi phí in ấn hồ sơ chi phí đi lại trong quá trình nộp hồ sơ của các tổ chức, các nhân có nhu cầu cấp phép.

	3. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ: 27 ngày làm việc bao gồm

Đọc hồ sơ hành chính, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ, thẩm định hồ sơ: 20 ngày làm việc

Tham mưu trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng phê duyệt: 02 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng phê duyệt hồ sơ trước khi trình Ban giám đốc Sở phê duyệt: 01 ngày làm việc

Ban Giám đốc Sở Phê duyệt hồ sơ: 03 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ đến bộ phận văn thư để lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản: 0,5 ngày làm việc

Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ: 0,5 ngày làm việc

+ Trả kết quả: 03 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết: 33 ngày làm việc (rút ngắn còn 33 ngày, giảm 03 ngày so với quy định của Điều 35, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP)

Lý do quy định: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, nếu được ủy quyền sẽ rút ngắn thời gian trình ký và luân chuyển hồ sơ hành chính là 03 ngày.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

 Hồ sơ chỉ có cơ quan được ủy quyền thực hiện.

	4. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28, khoản 2 Điều 29 và Điều 35 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả là của Sở Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền ký quyết định ban hành là của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khi thực ủy quyền thì toàn bộ các trình tự từ tiếp nhận, thẩm định, ký quyết định ban hành và trả kết quả giải quyết hồ sơ là của Sở Tài nguyên và Môi trường.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Vũ, Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo.

Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: 0979812139

E-mail: nvvu.stnmt@tphcm.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm.

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

2. Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

	
	3. Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (trình tự, thủ tục cấp phép)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 25 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 18 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ)

Tổng thời gian thực hiện: 31 ngày làm việc.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 22 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

Tổng thời gian thực hiện: 28 ngày làm việc.
Như vậy: Theo quy trình mới sẽ rút ngắn được 03 ngày làm việc trong quá trình giải quyết hồ sơ

 Lý do rút ngắn: Rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ trình giấy phép từ Sở Tài nguyên và Môi trường lên Ủy ban nhân dân Thành phố để trình ký và thời gian chuyển giấy phép về Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả hồ sơ.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ là Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan ban hành Quyết định là Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định là Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trong quá trình thẩm định, gia hạn cấp phép khai thác, không thực hiện liên thông với các đơn vị nào khác trong thẩm định và cấp phép khai thác

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Theo điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có nêu “nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

Lý do quy định: Nhằm kiểm tra thực tế việc khai thác tài nguyên nước của các đơn vị được cấp phép, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị bơm, thiết bị đo lưu lượng khai thác hoặc kiểm tra đơn vị có thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	2. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, đang hoàn tất thủ tục để chuyển dang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (dự kiến vận hành chính thức từ tháng 8/2023), vì vậy có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, từ tháng 6 năm 2023 đã bắt đầu giải quyết hồ sơ ở mức độ 3, dự kiến sẽ nâng lên mức độ 4 vào tháng 8 năm 2023, vì vậy có thể nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. Điều này giúp tiết kiệm các chi phí in ấn hồ sơ chi phí đi lại trong quá trình nộp hồ sơ của các tổ chức, các nhân có nhu cầu cấp phép.

	3. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ: 22 ngày làm việc bao gồm

Đọc hồ sơ hành chính, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ, thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc

Tham mưu trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng phê duyệt: 02 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng phê duyệt hồ sơ trước khi trình Ban giám đốc Sở phê duyệt: 01 ngày làm việc

Ban Giám đốc Sở Phê duyệt hồ sơ: 03 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ đến bộ phận văn thư để lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản: 0,5 ngày làm việc

Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ: 0,5 ngày làm việc

+ Trả kết quả: 03 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc (rút ngắn còn 33 ngày, giảm 03 ngày so với quy định của Điều 35, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP)

Lý do quy định: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, nếu được ủy quyền sẽ rút ngắn thời gian trình ký và luân chuyển hồ sơ hành chính là 03 ngày.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

 Hồ sơ chỉ có cơ quan được ủy quyền thực hiện.

	4. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28, khoản 2 Điều 29 và Điều 36 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả là của Sở Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền ký quyết định ban hành là của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khi thực ủy quyền thì toàn bộ các trình tự từ tiếp nhận, thẩm định

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Vũ, Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo.

Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: 0979812139

E-mail: nvvu.stnmt@tphcm.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

2. Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thẩm quyền cấp phép)

	
	3. Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (trình tự, thủ tục cấp phép)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 25 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 18 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ)

Tổng thời gian thực hiện: 31 ngày làm việc.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

- Thời gian thẩm định hồ sơ là 22 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ban hành Quyết định nếu đủ điều kiện).

- Thời gian trả kết quả hồ sơ là 03 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận)

Tổng thời gian thực hiện: 28 ngày làm việc.
Như vậy: Theo quy trình mới sẽ rút ngắn được 03 ngày làm việc trong quá trình giải quyết hồ sơ

 Lý do rút ngắn: Rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ trình giấy phép từ Sở Tài nguyên và Môi trường lên Ủy ban nhân dân Thành phố để trình ký và thời gian chuyển giấy phép về Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả hồ sơ.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: 

1. Theo Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ là Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan ban hành Quyết định là Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Theo Quyết định số 57/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung gồm các bước sau:

- Cơ quan tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định là Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trả kết quả hồ sơ là là Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Trong quá trình thẩm định, gia hạn cấp phép khai thác, không thực hiện liên thông với các đơn vị nào khác trong thẩm định và cấp phép khai thác

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:

Theo điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có nêu “nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo.

Lý do quy định: Nhằm kiểm tra thực tế việc khai thác tài nguyên nước của các đơn vị được cấp phép, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị bơm, thiết bị đo lưu lượng khai thác hoặc kiểm tra đơn vị có thực hiện việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	2. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, đang hoàn tất thủ tục để chuyển dang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (dự kiến vận hành chính thức từ tháng 8/2023), vì vậy có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cho tất cả các thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước, từ tháng 6 năm 2023 đã bắt đầu giải quyết hồ sơ ở mức độ 3, dự kiến sẽ nâng lên mức độ 4 vào tháng 8 năm 2023, vì vậy có thể nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. Điều này giúp tiết kiệm các chi phí in ấn hồ sơ chi phí đi lại trong quá trình nộp hồ sơ của các tổ chức, các nhân có nhu cầu cấp phép.

	3. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ: 22 ngày làm việc bao gồm

Đọc hồ sơ hành chính, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ, thẩm định hồ sơ: 15 ngày làm việc

Tham mưu trình hồ sơ cho lãnh đạo phòng phê duyệt: 02 ngày làm việc

Lãnh đạo phòng phê duyệt hồ sơ trước khi trình Ban giám đốc Sở phê duyệt: 01 ngày làm việc

Ban Giám đốc Sở Phê duyệt hồ sơ: 03 ngày làm việc

Chuyển hồ sơ đến bộ phận văn thư để lấy số, đóng dấu, phát hành văn bản: 0,5 ngày làm việc

Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ: 0,5 ngày làm việc

+ Trả kết quả: 03 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc (rút ngắn còn 33 ngày, giảm 03 ngày so với quy định của Điều 35, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP)

Lý do quy định: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, nếu được ủy quyền sẽ rút ngắn thời gian trình ký và luân chuyển hồ sơ hành chính là 03 ngày.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

 Hồ sơ chỉ có cơ quan được ủy quyền thực hiện.

	4. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28, khoản 2 Điều 29 và Điều 36 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả là của Sở Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền ký quyết định ban hành là của Ủy ban nhân dân Thành phố. Khi thực ủy quyền thì toàn bộ các trình tự từ tiếp nhận, thẩm định

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:

Việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Viết Vũ, Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo.

Điện thoại cố định: ……………………...…; Di động: 0979812139

E-mail: nvvu.stnmt@tphcm.gov.vn


